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        CÔNG AN TỈNH THANH HÓA 

CÔNG AN THÀNH PHỐ SẦM SƠN  

 

                                                       DANH SÁCH 

  Xe mô tô tạm giữ hành chính quá hạn tạm giữ không rõ chủ sở hữu 

 

                                          

TT 
BKS Nhãn 

hiệu 
Số loại 

Màu 

sơn 
Số máy Số khung Ghi chú 

1 
36B2-22273 

Nagoasei Sirius Đỏ đen 
VTTJE1P52FMHP00285

8 
RPKWCHEOM7X002858  

2 36P4-8599 Honda Wave α Đen VZS152FMH387417 RLPOCH2U8B00417  

3 36H2-4776 Longcin  Nâu LC150FMC00220790   

   4 
36H9-7404 

Zuken  Xanh RMEOHLP50FH600499 VVTWCH022TT089769  

5 29Z7-8413 Honda  Nâu VPJL1P50FMG529668 RPJWCG1P15A529668  

6 36AB-25238 Penman Dream Xanh RPTDS152F1100172307 RRHDCC4RH6A002219  

7 36B3-31325 Honda Wave Trắng JA31E0424318 RLHJA3100EY117247  

8 47H6-0049 Honda  Đen 1B50FMG10648354 Không rõ  

9 
36H4-1517 

Honda  
Trắng 

đen 
GLCERDI0000053174 VCRBCG0021R118102  

10 
36M7-7277 

Honda  
Đen 

trắng 

VHHLC150FMG010473

13 
Không rõ  

11 36H3-4117 Korea  Đỏ  V0Y1B50FMG300795 LTBXG1B61208030  

12 Không gắn biển số detech  Trắng VDEJQ139FMB341680 RPEVCB4PEJA416802  
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đen 2 

13 Không gắn biển số Honda Wave α Đen HC12E1566700 RLHHC12049Y038231  

14 
Không gắn biển số 

 
Honda Dream Nâu Mờ 02974  

15 
Không gắn biển số 

 
Taiwan  Nâu 0002098 PC00310021098  

16 

Không gắn biển số 

 Honda  Nâu TT1P52FMH109547 VTTWCH102277109547  

17 
Không gắn biển số 

 Waye  Đen 
RL9FM1P39FMB1V053

53 
RL9BC8UMKBG05353  

18 
Không gắn biển số 

 
Acumen  Nâu 

VTT17JL1P50FMG0018

23 
RRKDCG1UM7XA01823  

19 
Không gắn biển số 

 
Honda Wave α Đen HC12E0314420 RLHHC12048Y649679  

20 
Không gắn biển số 

 
Honda  Đỏ PC60011K020001 Mờ  

21 

Không gắn biển số 

 Violet  Bạc 
VDCZS150FMGVL000

00566 

RNDDCCCOND61R0056

6 
 

22 

Không gắn biển số 

 Honda  Trắng 
VKV1P50FMG3011090

2 
Mờ  

23 
Không gắn biển số 

 
Honda  Trắng C100ME0072670 Mờ  

24 
Không gắn biển số 

 
Sufat  Bạc RPJWCG1PJ5A502891 VPL1P50FM502891  

25 

Không gắn biển số 

 Wexin  Đỏ VTH152FMH024520 RRHWCH8RH8A024520  



 3 

 

                                                                                                                                                   Sầm Sơn, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

CÁN BỘ  LẬP DANH SÁCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Đại úy Nguyễn Hồng Hà 

KT. TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ 

PHÓ CÔNG AN THÀNH PHỐ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Dũng 
 

 

 

 

 

26 
Không gắn biển số 

 Honda  Trắng FHG200012146 Mờ  

27 
Không gắn biển số 

 
Honda  Xanh I068266 HC08E0068293  

28 
Không gắn biển số 

 
Honda  Đỏ đen Y174121 E5641079  

29 
Không gắn biển số 

 
SYM  Xanh MC4445747 Mờ  

30 
Không gắn biển số 

 
Lxmoto  Đen FMH024716 MAXG24716  

31 
Không gắn biển số 

 Yamaha  Đỏ Đen G3D4E560485   

32 
Không gắn biển số 

 
Longin  Trắng 0525674 550527  

33 
36B2-290.18 

 
 Wave 

Trắng 

đen 
JC52E5334416  (Biển gỉa) 

34 
Không gắn biển số 

 
Viêt tha  Đen VB152FM400013118 RMNVCBVN4LH01157  
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